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BROCAMYST - DNA
Acetylcystein

200 mg
Thuốc com
2 gam
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Thuốc long

SĐK/Rag.No: X-)0OO-KOV
HÔI Exp.Date
Sốlô ®1Ư Baách No. :
Ngày SX/Mfg.Date:
————E———
   

 

  

THANHPHAN
ACEtÏCYSIGINE..............coceeirreeeeeeee 200mg

Tá dược................ vd 1 gói

CHÍ ĐỊNH: Dược dùng làm thuốc tiêu chất
nhảy trong bệnh nhảy nhét (mucoviscidosis)
(xơ nang tuyến tụy), bệnh lý hỗ hắp có đờm
nhay quánh như trong viêm phê quản cá
man, va lam sạch thường quy trong mất

quản.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG,
DUNG, CACH DUNG VA CAC THON

BẢOQUẢN:Nơikhôráo,tránh ảnh
nhiệtđộ dựở‡30°C.

AN:TCCS.

ĐỌCKỸHƯỚNG DÁNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDŨNG

Sản xuấttại:
CÔNGTY CP DƯỢCVTYT NGHỆAN
68 Nguyễn SỹSách -TPVinh - NghệAn

DEXA TAM TAYTREEM | 
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỘC
Thudc com BROCAMYST -

  
CONG THUC: Cho 1 géi
   

    
 

  

  
 

- Acetyleystein m _\Ì°| 200mg
- Tá dược c =TƯY TE Wied đủ ae
a —— we ey ey

(Lactose, Natri citrat, PVA, Acid citric, Sunset yellow eNVatrr sacehagin, HPMC

E15, Bội hương cam). ON NOS

DƯỢC LỰC HỌC ˆ /
- Acetylcystein(N - acetylcystein) là dẫn chất N - acetyl cuaL- cystein, một amino acid tự

nhiên. Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu chất nhày và thuốc giải độc khi quá liều

paracetamol. Thuốc làm giảm độ quánh của dom 6phối có mủ hoặc không băng cách tách đôi

câu nôi disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi dé tng đờm ra ngoài băng ho, dẫn lưu tư

thê hoặc bằng phương pháp cơ học.

- Acetylcystein cũng được dùng tại chỗ để điều trị không có nước mắt. Acetylcystein dùng để

bảo vệ chống gây độc cho gan do quá liều paracetamol, bang cach duy trì hoặc khôi phục

nồng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyên hóa trung gian của

paracetamol gây độc cho gan. Trong quá liều paracetamol. một lượng lớn chất chuyên hóa

này được tạo ra vì đường chuyển hóa chính (liên hợp glucuronid va sulfat) trở thành bão hòa.

Acetylcystein chuyên hóa thành cystein kích thích gan tổng hợp glutathion và do đó.

acetylcystein có thể bảo vệ được gan nêubắt đầu điều trị trong vòng 12 giờ sau quá liều

paracetamol. Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Sau khi hít qua miệng hoặc nhỏ thuốc vào khí quản, phần lớn thuốc tham gia vào phản ứng

sulfhydryl - disulfñd, số còn lại được biểu mô phôi hấp thu. Sau khi uống, acetylcystein được

hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl thành cystein và sau đó được chuyên

hóa. Đạt nồng độ đỉnh huyết tương trong khoảng 0,5 đến 1 giờ sau khi uống liều 200 đến 600

mg. Sinh khả dụng khi uông thấp và có thê do chuyển hóa trong thành ruột và chuyển hóa

bước đầu trong gan. Độ thanh thải thận có thẻ chiếm 30% độ thanh thải toàn thân.

- Sau khi tiêm tĩnh mạch, nửa đời cuối trung bình là 1,95 và 5.58 giờ tương ứng với

acetylcystein khử va acetylcystein toàn phan; sau khi uống, nửa đời cuỗi của acetylcystein

toàn phan là 6,25 giờ.

CHỈ ĐỊNH

- Được dùng làm thuốc tiêu chấtnhày trong bệnh nhày nhớt (mucoviscidosis) (xo nang tuyén

tụy), bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh như trong viêm phế quản câp và mạn, và làm sạch

thường quy trong mở khí quản.

LIEU DUNG VA CACH DUNG

Cách dùng:

- BROCAMYST-DNA được dùng theo đường uống. Hòa tan hoàn toàn cốm thuốc vào nước

SÔInguội để uống.

Liêu lượng:

- Làm tiêu chấtnhay:

+ Trẻ em 2 - 6 tuổi: Uống 200 mg/ lần x 2 lần/ ngày.

+ Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn: Uống 200 mg/ lần x 3 lần/ ngày.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
- Trẻ em dưới 2 tuôi.

- Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc chứa

acetylcystein).

- Qua mẫn với acetylcystein.
THAN TRONG

https://trungtamthuoc.com



   - Thuốc dùng an toàn cho người mang tha vache
TAC DONG CUA THUOC KHI LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
- Nén than trong khi dung thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc vì thuốc có thể gây

buôn ngủ, nhức đâuùtai.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN (ADR)
Acetylcystein có giới hạn an toàn rộng. Tuy hiếm gap co that phé quản rõ ràng trong lâm
sàng do acetyleystein, nhưng vẫn có thê xảy ra với tất cả các dạng thuốc chứa acetylcystein.

- Thuong gap, ADR > 1/100:

+ Buôn nôn, nôn.

-Ï gap, 1/1000 < ADR < 1/100.

+ Buôn ngủ, nhức đầu, ù tai.
+ Viêm miệng, chảy nước mũi nhiều.

+ Phát ban, mày đay.

- Hiễm, ADR < 1/1000:
+ Co thắt phế quản kèm phản ứng dạng phản vệ toàn thân.

+ Sốt, rét run.

TƯƠNG TÁC THUỐC
- Acetylcystein là một chất khử nên không phù hợp với các chất oxy- hóa.

- Không được dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế

quản trong thờigian điều tri bang acetylcystein.

QUA LIEU VA XU TRI
- Biéu hién:

+ Qua liéu acetyleystein có triệu chứng tương tự như triệu chứng của phản vệ, nhưng nặng

hơn nhiều: Đặc biệt là giảm huyết áp.

+ Các triệu chứng khác bao gôm suy hôhap, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận.

Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liêu acetylcystein trong khi đang điều trị nhiễm độc

paracetamol. Quá liều acetylcystein xay ra khi tiém truyén qua nhanh va voi liều quá cao.

- Xử trí: Điều trịquá liều theo triệu chứng.

TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Dùng được.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng th uỐc.

Đểxa tâm tay trẻ em. Doc kj hwéng dan sit dung trước khi dùng.

Nếu cần thêm thong tin xin hỏiý kiến bác sĩ. 6

HẠN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30C. &

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 30 gói x 2g thuốc côm. 2

TIEU CHUAN: TCCS. ,

NHA SAN XUAT:

CONG TY CP DUOC - VTYT NGHE AN

Dia chỉ: 68 - Nguyễn Sỹ Sách - Tp.Vinh - Nghệ An
38.23844815 —Fax: 038.3844815

  O'\ Sas YS` TUQ CỤC TRƯỞNG
Nair P.TRUONG PHONG
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